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BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

( 6 tháng đầu năm 2022) 

- Tên công ty:  Công ty Cổ phần Tập Đoàn Alpha Seven 

- Địa chỉ trụ sở chính:  120 Trần Phú, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai. 

- Điện thoại:  028 3736 7187   Fax: 028 3736 7187 

- Vốn điều lệ:  1.011.773.530.000 đồng 

- Mã chứng khoán:  DL1 

- Mô hình quản trị công ty: 

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc: 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

 Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong 6 tháng 

đầu năm 2022. Ngày 22/04/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập Đoàn 

Alpha Seven đã thông qua Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐTN2022. 

 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 
01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 
22/04/2022 

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả 

hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và chiến lược 

kinh doanh của Công ty năm 2022; 

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD 

năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc; 

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá kết quả 

hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; 

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  

ALPHA SEVEN 

 

Số: 110/BC-A7 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TPHCM, ngày 30 tháng 07 năm 2022 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
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STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 

- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 

2021 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2022; 

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài 

chính năm 2022; 

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết 

định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông; 

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên 

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 – 2023; 

- Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2021 và kế hoạch 

thù lao, chi phí năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban 

Kiểm soát của Công ty; 

- Tờ trình về việc thay đổi một số ngành nghề kinh doanh; 

- Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu để hoán 

đổi nợ; 

- Tờ trình về việc Phương án chào bán cổ phiếu ra công 

chúng cho cổ đông hiện hữu; 

- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công 

ty. 

 

II. Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/ ngày không còn là 

Thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập 

Ngày bổ nhiệm 

thành viên HĐQT 

Ngày miễn 

nhiệm thành 

viên HĐQT 

1 Đoàn Nguyên Tiêu Chủ tịch HĐQT 21/06/2020 - 

2 Bùi Minh Đức 
Thành viên HĐQT độc lập, 

không điều hành 
30/06/2019 - 

3 Lee Tong Hun 
Thành viên HĐQT độc lâp, 

không điều hành 
21/06/2020 - 
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4 Nguyễn Đình Trạc Thành viên HĐQT 26/06/2021 - 

5 Đặng Văn Hậu Thành viên HĐQT độc lập 26/06/2021 - 

 

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 
 

STT Thành viên HĐQT 

Số buổi 

họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham 

dự họp 

Lý do không tham dự 

1 Ông Đoàn Nguyên Tiêu 06/08 75,0% Có đơn từ nhiệm ngày 19/05/2022 

2 Ông Bùi Minh Đức 08/08 100% - 

3 Ông Lee Tong Hun 06/08 75,0% Có đơn từ nhiệm ngày 23/05/2022 

4 Nguyễn Đình Trạc 08/08 100% - 

5 Đặng Văn Hậu 08/08 100% - 

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc 

˗ Nhìn chung, công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thường 

xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ theo 

quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu, kế hoạch do HĐQT 

và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng 

tạo của Ban Tổng Giám đốc. 

˗ Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở 

rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham 

gia theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông.  

˗ Ngày 22 tháng 04 năm 2022, HĐQT Công ty đa ̃chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc chủ 

trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Sau khi tổ chức thành công 

ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương hoàn thiện 

các thủ tục liên quan đến việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. 

˗ Bên canh đó, Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì giám sát Ban Tổng Giám 

đốc thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các 

cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các 



4 
 

Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các nội dung chính HĐQT đã chỉ đạo và giám sát 

thực hiện như sau: 

 Kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, 

để từ đó có những kiến nghị thiết thực hỗ trợ Tổng Giám đốc và Ban điều hành hoàn 

thành tốt các trách nhiệm được giao. 

 Ban hành các quyết định sau các buổi họp định kỳ và theo yêu cầu để thông 

qua các kết quả hoạt động kinh doanh từng quý và những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết 

định của HĐQT. Đồng thời theo thẩm quyền, HĐQT cung cấp các hướng dẫn chiến lược, 

nhận định tình hình thị trường và tình hình kinh tế tổng quan để hỗ trợ rà soát các kế 

hoạch kinh doanh cho quý tiếp theo. HĐQT thường xuyên trao đổi với Tổng Giám đốc và 

Ban điều hành nhằm giám sát việc triển khai kế hoạch và điều chỉnh khi cần thiết, giúp 

đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra. 

 Các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên trao đổi thông tin, 

các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty qua các cuộc họp giao 

ban định kỳ hoặc qua Email, điện thoại. Với các cán bộ quản lý khác, HĐQT căn cứ chức 

danh nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh 

giá, bổ nhiệm điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. 

Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ.  

 Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của từng thành viên Hội đồng quản trị phân 

công theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng kế hoạch, công tác triển khai thực 

hiện nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc. 

4. Hoạt động các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

- Ngày 02/07/2021, HĐQT đã phân công Ông Đặng Văn Hậu phụ trách các hoạt 

động nhân sự và lương thưởng theo quy định.  

- Hội đồng quản trị công ty có kế hoạch về việc thành lập các tiểu ban trực thuộc để 

phụ trách về nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ quản lý rủi ro của công ty. Do đó 

trong thời gian tới, Công ty sẽ xem xét sắp sếp tiếp tục việc thành lập tiểu ban để hỗ trợ 

các hoạt động của HĐQT được chặt chẽ, đạt kết quả tốt. 

5. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 

STT Số Biên bản 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 
01/BB/HĐQT

-A7 

01/QĐ-HĐQT-

A7 
07/01/2022 

Quyết định HĐQT về ngày đăng ký cuối 

cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 

bằng cổ phiếu năm 2020 

100% 

2 
02/BB/HĐQT

-A7 

02/QĐ-HĐQT-

A7 
17/01/2022 

Quyết định HĐQT về việc thành lập Chi 

nhánh Công ty CP Tập đoàn Alpha 

Seven – Bến xe Gia Lai 

100% 
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STT Số Biên bản 
Số Nghị quyết/ 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

03/QĐ-HĐQT-

A7 

Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm 

Giám đốc chi nhánh Công ty CP Tập 

đoàn Alpha Seven – Bến xe Gia Lai 

3 
03/BB/HĐQT

-A7 

04/QĐ-HĐQT-

A7 

20/01/2022 

Quyết định của HĐQT về việc thông 

qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, 

giao dịch giữa Công ty với các doanh 

nghiệp và người có liên quan 100% 

05/QĐ-HĐQT-

A7 

Quyết định HĐQT về việc thay đổi địa 

chỉ trụ sở  của Công ty 

4 
04/BB/HĐQT

-A7 

06/QĐ-HĐQT-

A7 
17/02/2022 

Quyết định HĐQT về việc thông qua kết 

quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 

năm 2020, đăng ký lưu ký và niêm yết 

bổ sung 5.058.741 cổ phiếu và sửa đổi 

Điều 5 Điều lệ theo vốn điều lệ mới 

100% 

5 
05/BB/HĐQT

-A7 

07/QĐ-HĐQT-

A7 
04/03/2022 

Quyết định HĐQT về việc tổ chức 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 
100% 

6 
06/BB/HĐQT

-A7 

08/QĐ-HĐQT-

A7 
28/03/2022 

Quyết định HĐQT về việcthống nhất 

ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 

2022 

100% 

7 
07/BB/HĐQT

-A7 

09/QĐ-HĐQT-

A7 
19/05/2022 

Quyết định HĐQT về việc Phó Chủ tịch 

HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ 

của Chủ tịch HĐQT 

100% 

8 
08/BB/HĐQT

-A7 

10/QĐ-HĐQT-

A7 
23/05/2022 

Quyết định HĐQT về việc tổ chức 

ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 
100% 

 

 

III. Ban Kiểm soát 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát 

 

STT 
Thành viên Ban 

kiểm soát 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu  

là Thành 

Ngày kết thúc 

là Thành viên 

Trình độ chuyên 

môn 



6 
 

viên BKS BKS 

1 Đỗ Thành Nhân Trưởng ban 26/06/2021 
22/04/2022 Kỹ sư quản trị 

Doanh nghiệp 

2 Vũ Thị Hải Thành viên 26/06/2021 22/04/2022 Cử nhân kinh tế 

3 Hồ Thị Mỹ Trinh Thành viên 26/06/2021 
22/04/2022 Cử nhân tài chính 

ngân hàng 

4 Phạm Thị Giang Trưởng ban 22/04/2022 - Cử nhân kế toán 

5 Hà Thị Thùy Trang Thành viên 22/04/2022 - Cử nhân kế toán 

6 Trần Thị Vũ Thuận Thành viên 22/04/2022 - Cử nhân kế toán 

 

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

 

STT Thành viên BKS 

Số buổi 

tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

Lý do không tham dự họp 

1 Đỗ Thành Nhân 0/1 0% 100% 
Miễn nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 ngày 22/04/2022 

2 Vũ Thị Hải 0/1 0% 100% 
Miễn nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 ngày 22/04/2022 

3 Hồ Thị Mỹ Trinh 0/1 0% 100% 
Miễn nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 ngày 22/04/2022 

4 Phạm Thị Giang 1/1 100% 100% 
- Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 ngày 22/04/2022 

5 Hà Thị Thùy Trang 1/1 100% 100% 
Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 ngày 22/04/2022 

6 Trần Thị Vũ Thuận 1/1 100% 100% 
Bổ nhiệm TV BKS theo NQ số 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 ngày 22/04/2022 

 

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban giám 

đốc điều hành và cổ đông. 

Đến nay, Ban kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách 

nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã 

thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty với kết quả đạt được kế hoạch kinh 

doanh, vẫn bảo đảm an toàn tài sản của Công ty. 
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Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, 

phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ 

nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán 

tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời 

theo các quy định hiện hành đối với công ty niêm yết. 

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban Kiểm soát đã kiểm tra các văn bản nội bộ của 

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc phát hành ra trong quá trình quản trị Công ty nhằm 

đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp 

luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Ban kiểm soát đề xuất các ý 

kiến quan trọng nhằm xây dựng Công ty về các vấn đề: Tài chính, thuế, quản trị nhân sự, 

đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh….. 

Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường một cách kịp thời và 

kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty. 

Ban Kiểm soát thường xuyên họp và trao đổi thông tin để nắm bắt được tình hình 

quản trị công ty và tổng hợp phân tích trao đổi các ý kiến nhằm đưa ra các biện pháp 

nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty. 

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban 

kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Ban kiểm soát nhận được đầy đủ tài liệu các 

cuộc họp của HĐQT. Các ý kiến của Ban kiểm soát gửi đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc được phản hồi đầy đủ và kịp thời. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban 

Giám Đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban kiểm soát đã phối hợp HĐQT, Ban Tổng Giám 

đốc triển khai thực hiện tốt các nội dung đã được thông qua: 

˗ Ban kiểm soát đã đóng góp ý kiến về tình hình kinh doanh cũng như các định 

hướng phát triển của công ty.  

˗ Đưa ra kiến nghị, ngăn ngừa, khắc phục, hạn chế rủi ro. Các kiến nghị, đề xuất 

của Ban kiểm soát đã được HĐQT và Ban Giám đốc ghi nhận, có biện pháp triển khai 

thực hiện.Ban kiểm soát phối hợp với HĐQT, ban điều hành để triển khai thực hiện kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.  

˗ Kiểm tra quy trình lên kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022, phân công và giao 

nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban cùng thực hiện. Đánh giá quy trình tổ chức ĐHĐCĐ 

năm 2022 theo đúng Điều lệ công ty và luật doanh nghiệp hiện hành. 

˗ Công tác quản lý điều hành của lãnh đạo Công ty có những ưu điểm: Kiểm 

soát tốt chi phí theo định mức do HĐQT ban hành. Số lượng lao động đã được điều chỉnh 

phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên Ban Kiểm soát nhận thấy một số hạn chế: Ban 

Tổng Giám đốc chưa tạo sự đột phá trong công việc, chưa có giải pháp để tiết kiệm chi 

phí giá thành, tăng tính cạnh tranh trong giữ vững thị phần cũ và phát triển thị phần mới. 

˗ Ngày 25/04/2022 Ban kiểm soát cũng đã có cuộc họp về việc bầu Trưởng ban 
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và phân công nhiệm vụ các thành viên trong ban kiểm soát. Cụ thể, bà Phạm Thị Giang - 

Trưởng Ban kiểm soát, bà Hà Thị Thùy Trang và bà Trần Thị Vũ Thuận - thành viên Ban 

kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát 

Ngày 31/03/2022 Công ty có nhận đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Hải và bà Hồ Thị 

Mỹ Trinh. Căn cứ vào Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Công ty 

chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Hải và bà Hồ Thị Mỹ Trinh và đã trình Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

 

IV. Ban điều hành 

STT 
Thành viên Ban 

điều hành 
Chức vụ 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

I. Hội đồng quản trị 

1 Đoàn Nguyên Tiêu Chủ tịch HĐQT 19/08/1976 Tiến sỹ kinh tế 21/06/2020 - 

2 Bùi Minh Đức 

Thành viên 

HĐQT độc lập 

không điều 

hành 

10/04/1996 

Đại học Quản trị 

kinh doanh kiêm tài 

chính kinh tế 

30/06/2019 - 

3 Lee Tong Hun 

Thành viên 

HĐQT độc lập 

không điều 

hành 

22/11/1977 
Đại học Quản trị 

kinh doanh 
21/06/2020 - 

4 Nguyễn Đình Trạc 

Phó Chủ tịch 

HĐQT, Tổng 

Giám đốc 

20/06/1957 Quản trị kinh doanh 26/06/2021 - 

5 Đặng Văn Hậu 
Thành viên 

HĐQT độc lập 
10/01/1976 

Thạc sỹ quản trị 

kinh doanh 
26/06/2021 - 

 

II. Ban Tổng Giám đốc 

1 Nguyễn Đình Trạc 

Phó Chủ tịch 

HĐQT, Tổng 

Giám đốc,  

Người CBTT 

20/06/1957 Quản trị kinh doanh 30/06/2021 - 

2 Phạm Tiến Dũng Phó Giám đốc 24/3/1977 
Trung cấp kinh tế 

giao thông vận tải 
14/05/2010  
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STT 
Thành viên Ban 

điều hành 
Chức vụ 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

3 Chu Sỹ Hoạt Phó Giám đốc 25/10/1972 Cử nhân kinh tế 06/05/2016 - 

4 
Trần Đình Anh 

Dũng 

Giám đốc chi 

nhánh 
25/02/1988 Cử nhân kinh tế 17/01/2022  

 

III. Ban kiểm soát 

1 Đỗ Thành Nhân 
Trưởng Ban 

kiểm soát 
10/06/1979 

Kỹ sư quản trị 

Doanh nghiệp 
26/06/2021 22/04/2022 

2 Vũ Thị Hải 
Thành viên 

BSK 
02/02/1966 Cử nhân kinh tế 26/06/2021 22/04/2022 

3 Hồ Thị Mỹ Trinh 
Thành viên 

BSK 
20/11/1994 

Cử nhân tài chính 

ngân hàng 
26/06/2021 22/04/2022 

4 Phạm Thị Giang 
Trưởng Ban 

kiểm soát 
22/02/1988 Cử nhân kế toán 22/04/2022 - 

5 Hà Thị Thùy Trang 
Thành viên 

BSK 
02/06/1988 Cử nhân kế toán 22/04/2022 - 

6 Trần Thị Vũ Thuận 
Thành viên 

BSK 
21/04/1992 Cử nhân kế toán 22/04/2022 - 

 

V. Kế toán trưởng 

STT Thành viên BĐH 
 

Chức vụ 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 
Hà Thị Phương 

Oanh 
Kế toán trưởng 02/12/1981 Cao đẳng kế toán 21/12/2007 - 

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty  

Công ty sẽ cử các thành viên có liên quan tham gia các khóa đào tạo về quản trị 

công ty tại các cơ sở đào tạo được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận trong thời 

gian tới. Tuy nhiên, thành viên HĐQT, ban kiểm soát và Ban Tổng Giám Đốc thường 

xuyên cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật về quản trị công ty. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người 

liên quan của công ty với chính công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 
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TT 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

TK giao dịch 

CK  

Chức vụ tại 

công ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1 
Đoàn Nguyên 

Tiêu 
- 

 

Chủ tịch 

HĐQT 

 

A071451312 07/09/1990 

 

Hoa Kỳ 

 

255E, 

110ST, 

APT#5C 

NY, NY 

1002 

21/06/2020 - 

- - Bổ nhiệm TV 

HĐQT theo NQ số 

01/NQ-

ĐHĐCĐ2020  ngày 

21/06/2020 

- Bổ nhiệm Chức 

danh Chủ tịch  

HĐQT theo NQ số 

01/NQ-HĐQT-

DL1 ngày 

22/06/2020 

Người nội 

bộ 

2 Bùi Minh Đức - 

Thành viên 

HĐQT độc 

lập, không 

điều hành 

230968888 12/02/2018 
CA Gia 

Lai 

184 Lê Đại 

Hành 

Phường 15. 

Quận 11. Tp. 

Hồ chí Minh 

 

30/06/2019 - 

- Bổ nhiệm TV 

HĐQT theo NQ 

HĐQT số 01/NQ-

ĐHĐCĐ2020ngày 

30/06/2019 

Người nội 

bộ 

3 Lee Tong Hun - 

Thành viên 

HĐQT độc 

lập, không 

điều hành 

548521422 15/11/2016 Mỹ 

25 Đường 

Nguyễn Hữu 

Thọ, Khu đô 

thị Sunrise 

City, Quận 7, 

Hồ Chí Minh 

 

21/06/2020 - 

- Bổ nhiệm TV 

HĐQT theo NQ số 

01/NQ-

ĐHĐCĐ2020  ngày 

21/06/2020 

 

Người nội 

bộ 
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TT 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

TK giao dịch 

CK  

Chức vụ tại 

công ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

4 
Nguyễn Đình 

Trạc 
- 

Phó Chủ tịch 

HĐQT/ 

Tổng Giám 

đốc/ Người 

đại diện 

pháp luật/ 

Người công 

bố thông tin 

052057007836 10/05/2021 
Cục 

Cảnh sát 

Phường Trà 

Bá, thành 

phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

26/06/2021 - 

- Bổ nhiệm thành 

viên HĐQT theo 

Nghị 

quyếtĐHĐCĐ số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN2021 

ngày 26/06/2021 

- Bổ nhiệm Tổng 

Giám đốc/Người 

đại diện pháp luật/ 

Người công bố 

thông tin theo 

Quyết địnhHĐQT 

số 08/QĐ-HĐQT-

NLTTVN ngày 

30/06/2021 

- Người nội 

bộ 

5 
Đặng Văn 

Hậu 
- 

Thành viên  

HĐQT độc 

lập 

042076000390 18/07/2018   

Cục 

Cảnh sát 

DKQL 

Cư trú 

và 

DLQG 

về Dân 

cư  

B174 Cao 

Ốc Phú 

Hoàng Anh, 

14 Nguyễn 

Hữu Thọ, 

Phước Kiển, 

Nhà Bè, Tp. 

Hồ Chí Minh 

26/06/2021 - 

Bổ nhiệm thành 

viên HĐQT theo 

Nghị quyết số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN2021 

ngày 26/06/2021 

Người nội 

bộ 

. 

II. BAN GIÁM ĐỐC 
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TT 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

TK giao dịch 

CK  

Chức vụ tại 

công ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

1 
Nguyễn Đình 

Trạc 
- 

Phó Chủ tịch 

HĐQT,  

Tổng Giám 

đốc, Người 

đại diện 

pháp luật,  

Người công 

bố thông tin 

052057007836 10/05/2021 
Cục 

Cảnh sát 

Phường Trà 

Bá, thành 

phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

26/06/2021 - 

- Bổ nhiệm thành 

viên HĐQT theo 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN2021 

ngày 26/06/2021 

- Bổ nhiệm Tổng 

Giám đốc/Người 

đại diện pháp luật/ 

Người công bố 

thông tin theo 

Quyết địnhHĐQT 

số 08/QĐ-HĐQT-

NLTTVN ngày 

30/06/2021 

Người nội 

bộ 

 

2 
Phạm Tiến 

Dũng 
061C120084 

Phó Giám 

Đốc 
230690396 13/10/2003 

CA Gia 

Lai 

Tổ 10, P.Trà 

Bá, Pleiku, 

Gia Lai 

14/05/2010 - 

Bổ nhiệm Phó 

Giám đốc ngày 

14/05/2010 

Người nội 

bộ 

 

3 Chu Sỹ Hoạt - 
Phó Giám 

đốc 
230755628 04/05/2005 

CA Gia 

Lai 

Tổ 04, 

phường 

Thắng Lợi, 

Tp. Pleiku, 

Gia Lai 

06/05/2016 - 

Bổ nhiệm Phó 

Giám đốc  theo Số 

05/QĐ- HĐQT 

ngày 06/05/2016 

Người nội 

bộ 
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TT 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

TK giao dịch 

CK  

Chức vụ tại 

công ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

4 
Trần Đình 

Anh Dũng 
- 

Giám đốc 

chi nhánh 
064088007479 28/09/2021 

Cục 

Cảnh sát 

29/19 Phan 

Bội Châu, 

Phường Hội 

Thương, TP 

Pleiku, Gia 

Lai 

17/01/2022 - 

Bổ nhiệm Giám 

đốc chi nhánh  theo 

NQ HĐQT số 

03/NQ- HĐQT-A7 

ngày 17/01/2022 

Người nội 

bộ 

 

 

III. BAN KIỂM SOÁT 

1 
Đỗ Thành 

Nhân 
- 

Trưởng Ban 

Kiểm soát 
230511191 23/6/2010  

CA tỉnh 

Gia Lai 

151 Tôn 

Thất Tùng, 

phường Phù 

Đổng, Tp. 

Pleiku, tỉnh 

Gia Lai 

26/06/2021 22/04/2022 

Miễn nhiệm thành 

viên BKS theo 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 

ngày 22/04/2022 

Không còn 

là người nội 

bộ công ty 

2 Vũ Thị Hải - 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

037166002585 25/03/2021          
Cục 

cảnh sát 

17 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Ia Kring, 

Pleiku, Gia 

Lai 

26/06/2021 22/04/2022 

Miễn nhiệm thành 

viên BKS theo 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 

ngày 22/04/2022 

Không còn 

là người nội 

bộ công ty 

 

3 
Hồ Thị Mỹ 

Trinh 
- 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

215382721 23/09/2010      
CA Bình 

Định 

28 Quang 

Trung, TT 

Tăng Bạt 

Hổ, Huyện 

Hoài Ân, 

Tỉnh Bình 

Định 

26/06/2021 22/04/2022 

Miễn nhiệm thành 

viên BKS theo 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 

ngày 22/04/2022 

Không còn 

là người nội 

bộ công ty 
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TT 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

TK giao dịch 

CK  

Chức vụ tại 

công ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

4 
Phạm Thị 

Giang 
- 

Trưởng Ban 

Kiểm soát 
030188018214 20/12/2021 

Cục 

cảnh sát 

Tổ 18 Ngọc 

Thụy, Long 

Biên, Hà Nội 

22/04/2022 - 

Bổ nhiệm thành 

viên BKS theo 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 

ngày 22/04/2022 

Người nội 

bộ 

5 
Hà Thị Thùy 

Trang 
- 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

215067312 18/11/2020 
CA Bình 

Định 

Hưng Nghĩa, 

Phước 

Nghĩa, Tuy 

Phước, Bình 

Định 

22/04/2022 - 

Bổ nhiệm thành 

viên BKS theo 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 

ngày 22/04/2022 

Người nội 

bộ 

6 
Trần Thị Vũ 

Thuận 
- 

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

064192005628 10/05/2021 
Cục 

Cảnh sát 

Tổ 4, Thống 

Nhất, Pleiku, 

Gia Lai 

22/04/2022 - 

Bổ nhiệm thành 

viên BKS theo 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 

ngày 22/04/2022 

Người nội 

bộ 

 

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG 
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TT 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

TK giao dịch 

CK  

Chức vụ tại 

công ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

1 
Hà Thị 

Phương Oanh 
061C120346 

Kế toán 

trưởng 
211719717 25/11/1997 

CA Bình 

Định 

30/1/26 Trần 

Quý Cáp, 

Pleiku, Gia 

Lai 

30/06/2007 - 

Bổ nhiệm Kế toán 

trường theo quyết 

định số 241/QĐ-

CT ngày 

30/06/2007 

 

Người nội 

bộ 

 

V. NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1 
Đinh Thị 

Tuyết Minh 
- 

Người phụ 

trách quản 

trị công ty,  

Thư ký công 

ty 

205701365 23/09/2009 

CA 

Quảng 

Nam  

 

 

149/1 Tôn 

Thất Tùng, 

Phường Phù 

Đổng, TP 

Pleiku, Gia 

Lai 

19/05/2020 - 

 

 

Bổ nhiệm người 

phụ trách quản trị 

công ty  theo QĐ 

số 08/QĐ-HĐQT-

DL1 ngày 

19/05/2020 

 

Người nội 

bộ 

VI. NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 
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TT 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

TK giao dịch 

CK  

Chức vụ tại 

công ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

1 
Nguyễn Đình 

Trạc 
- 

Phó Chủ tịch 

HĐQT, 

Tổng Giám 

đốc, Người 

công bố 

thông tin 

052057007836 10/05/2021 
Cục 

Cảnh sát 

Phường Trà 

Bá, thành 

phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

26/06/2021 - 

- Bổ nhiệm thành 

viên HĐQT theo 

Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 

01/NQ-

ĐHĐCĐTN2021 

ngày 26/06/2021 

- Bổ nhiệm Tổng 

Giám đốc/ Người 

đại diện pháp luật/ 

Người công bố 

thông tin theo 

Quyết định HĐQT 

số 08/QĐ-HĐQT-

NLTTVN ngày 

30/06/2021 

Người nội 

bộ công ty 

 

 

VII. TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN 

 

1 

Công ty Cổ 

phần Điện 

mặt trời DLG 

Ninh Thuận 

- - 4500619286 

Cấp lần đầu 

ngày 

30/11/2017. 

(Cấp lần 3: 

13/11/2020) 

Sở KH 

& ĐT 

tỉnh 

Ninh 

Thuận 

Thôn quán 

thẻ 1, Xã 

Phước Minh, 

Huyện 

Thuận Nam, 

Tỉnh Ninh 

Thuận. 

24/12/2020 - 

- Công ty CP Tập 

đoàn năng lượng tái 

tạo Việt Nam sở 

hữu 50% phần vốn 

góp 

Công ty con 
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TT 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

TK giao dịch 

CK  

Chức vụ tại 

công ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

2 
Công ty CP 

Đầu tư XD 

Vạn Gia Long 

- - 0306050079 

Cấp lần đầu 

ngày 

02/10/2008 

Sở KH& 

ĐT TP 

Hồ Chí 

Minh 

Trụ sở 149-

151, Đường 

9A, Khu dân 

cư Trung 

Sơn, Ấp 4B, 

Xã  Bình 

Hưng, 

Huyện Bình 

Chánh, 

TPHCM 

17/11/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`17 

- 

- Công ty CP Tập 

đoàn năng lượng tái 

tạo Việt Nam sở 

hữu 49,0%  phần 

vốn góp ngày 

06/04/2019 

Công ty liên 

kết 

 

3 

Công ty 

TNHH Điện 

tử DLG 

Ansen 

- - 0315016980 27/04/2018 

Sở KH& 

ĐT TP 

Hồ Chí 

Minh 

Lô I3-6, 

Đường N2, 

Khu Công 

nghệ Cao, P. 

Tăng Nhơn 

Phú A., Tp 

Thủ Đức, TP 

HCM 

15/10/2021 - 

- Căn cứ vào NQ 

HĐQT số 14/NQ-

HĐQT-A7 về việc 

nhận chuyển 

nhượng phần vốn 

góp Công ty TNHH 

Điện tử DLG 

Ansen Và cử người 

đại diện quản lý 

vốn góp của Công 

ty tại Công ty 

TNHH Điện tử 

DLG Ansen. 

Công ty con 



18 
 

TT 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

TK giao dịch 

CK  

Chức vụ tại 

công ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

3.1 Đặng Công 

Bình 
- - 024920789 28/04/2008 

CA TP 

HCM 

372/24 Nơ 

Trang long, 

P. 13, Q. 

Bình Thạnh, 

TP HCM 

15/10/2021 - 

- Căn cứ vào NQ 

HĐQT số 14/NQ-

HĐQT-A7 ngày 

15/10/2021 về việc 

nhận chuyển 

nhượng phần vốn 

góp Công ty TNHH 

Điện tử DLG 

Ansen.. Ông Đặng 

Công Bình là người 

đại diện Pháp luật 

của Công ty TNHH 

Điện tử DLG 

Ansen 

Người đại 

diện pháp 

luật của ty 

TNHH Điện 

tử DLG 

Ansen. 

4 

Công ty Cổ 

phần 

BOT&BT 

Đak Nông 

- - 6400192949 27/03/2018 

Sở KH& 

ĐT Tỉnh 

Đak 

Nông 

Số 4, Đường 

Điện Biên 

Phủ, Tổ 3, P. 

Nghĩa Trung, 

Gia Nghĩ, 

Đăk Nông 

01/11/2021 - 

Căn cứ vào Nghi 

quyết HĐQT số 

16/NQ-HĐQT-A7 

ngày 01/11/2021 về 

việc nhận chuyển 

nhượng Cổ phần 

Công ty BOT&BT 

Đak Nông và cử 

người đại diện quản 

lý vốn góp của 

Công ty. 

Công ty liên 

kết 

VIII. CỔ ĐÔNG LỚN 

1 Bùi Pháp 
020C135888 

017C688886 
- 230512386 24/03/2010 

CA Gia 

Lai 

97 Hai Bà 

Trưng, TP 

Pleiku, Gia 

Lai 

2018 - - Cổ đông lớn 
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TT 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

TK giao dịch 

CK  

Chức vụ tại 

công ty 

 

Số CMND/ 

ĐKKD 

 

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

 

Địa chỉ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

2. 
Công ty 

TNHH Global 

Capital 

022C000026 

046C226666 

020C122565 

- 0314753565 23/11/2017 

Sở KH& 

ĐT TP 

HCM 

31B Đường 

số 16A, 

Phường Bình 

Hưng Hòa A, 

Quận Bình 

Tân, 

TPHCM 

2018 - - Cổ đông lớn 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, 

người có liên quan của người nội bộ 

STT Tên tổ chức 
Mối quan hệ 

với công ty 
Số giấy NSH 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời gian 

giao dịch 

với công ty 

Số nghị quyết/ Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/HĐQT 

Nội dung, số lượng, tổng 

giá trị giao dịch 
Ghi chú 

1 

Công ty Cổ phần 

Tập Đoàn Đức 

Long Gia Lai 

Công ty liên 

quan của  

người nội bộ  

5900415863 

90 Lê Duẩn, 

Phường Phù 

Đổng, TP Pleiku, 

Gia Lai 

6 tháng đầu 

năm 2022 

- Căn cứ theo QĐ 

HĐQT số 02/QĐ-

HĐQT-DL1 

Ngày 29/01/2021 

- Căn cứ theo Hợp 

đồng cho thuê tài sản 

số 01/2022/HĐ , ngày 

01/02/2022 

- Căn cứ theo Hợp 

đồng cho thuê tài sản 

số 62/2021-HĐ ngày 

01/01/2021 

- Cho thuê tài sản 6 tháng 

2022:  768.000.000   đồng 

 

 

- Phải trả người bán: 

577.000.000 đồng 

-Phải thu khác: 

2.064.375.501 đồng 

- Hoạt động 

cho thuê tài 

sản 

- Hoạt động 

ký cược ký 

quỹ 

 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công 

ty nắm quyền kiểm soát:  

Không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác 
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4.1  Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý 

đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây (tính tại 

thời điểm lập báo cáo). 

Không có 

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám 

Đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc điều hành 

Hoạt động thuê và cho thuê tài sản: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai 

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên 

HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:  

Không có 

 

 

IX. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Số lượng cổ phiếu căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2022 và căn cứ theo tình hình thực tế phát sinh 

STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1 
Đoàn Nguyên 

Tiêu 
- 

Chủ tịch 

HĐQT 
A071451312 07/09/1990  Hoa Kỳ 

255E, 110ST, 

APT#5C NY, 

NY 1002 

0 0% 

- - Bổ nhiệm TV 

HĐQT theo NQ số 

01/NQ-ĐHĐCĐ2020  

ngày 21/06/2020 

- - Bổ nhiệm Chức 

danh Chủ tịch  

HĐQT theo NQ số 

01/NQ-HĐQT-DL1 

ngày 22/06/2020 

1.1 

 

Công ty TNHH  

Mass Noble 

Investments 

Limited 

- - 1400860 25/04/2007 

Quần đảo 

Virgin Islands 

thuộc Anh 

- 0 0% 
Công ty liên quan 

của người nội bộ 

2 Bùi Minh Đức - 

Thành 

viên 

HĐQT độc 

lập, không 

điều hành 

230968888 12/02/2018 CA Gia Lai 

184 Lê Đại 

Hành Phường 

15. Quận 11. 

Tp. Hồ chí 

Minh 

0 0% 

Bổ nhiệm TV 

HĐQT theo Số  

Nghị quyết 01/NQ- 

ĐHĐCĐTN2019 

ngày 30/06/2019 

2.1 Bùi Pháp 
046C228888 

044C592386 
- 230512386 24/03/2010 CA Gia Lai 

97 Hai Bà 

Trưng, Pleiku, 

Gia Lai 

25.509.632 24,01% Cha 

2.2 
Nguyễn Thị 

Hương 
- - 230479715 11/07/2007 CA Gia Lai 

97 Hai Bà 

Trưng, Pleiku, 

Gia Lai 

0 0% Mẹ 

2.3 Bùi Minh Long - - 231159999 22/09/2016 CA Gia Lai 

97 Hai Bà 

Trưng, Pleiku, 

Gia Lai 

0 0% Em trai 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

2.4 
Khách sạn Cicila 

Holtel&Spa  
- 

Tổng Giám 

đốc 
- - - 

Quận 12, TP Hồ 

Chí Minh 
0 0% 

Công ty liên quan của 

người nội bộ 

3 Lee Tong Hun - 

Thành 

viên 

HĐQT độc 

lập, không 

điều hành 

548521422 15/11/2016 Mỹ 

25 Đường 

Nguyễn Hữu 

Thọ, Khu đô 

thị Sunrise 

City, Quận 7, 

Hồ Chí Minh 

0 0% 

Bổ nhiệm TV 

HĐQT theo Số 

01/NQ- 

ĐHĐCĐTN2020 

ngày 21/06/2020 

3.1 

Công ty TNHH 

Nước ngoài. 

Chi nhánh của 

nhóm JDK LLC. 

- 

Chủ tịch và 

CEO,  

JDLK 

Group LLC 

4355840 

 

05/02/2013 

 
- 

Đường 1441, 

tầng 5, Hoa Kỳ 
0 0% 

Công ty liên quan 

của người nội bộ 

4 
Nguyễn Đình 

Trạc 
- 

Phó Chủ 

tịch 

HĐQT/ 

Tổng 

Giám đốc/ 

Người 

CBTT 

052057007836 10/05/2021 Cục Cảnh sát 

Phường Trà 

Bá, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

1.222.376 1,15% 

- Bổ nhiệm thành 

viên HĐQT theo 

Nghị quyết ĐHĐCĐ 

số 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2021 

ngày 26/06/2021 

- Bổ nhiệm Tổng 

Giám đốc/ Người 

đại diện pháp luật/ 

Người công bố 

thông tin theo Quyết 

định HĐQT số 

08/QĐ-HĐQT-

NLTTVN ngày 

30/06/2021 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

4.1 
Lâm Thị Ngọc 

Phượng  
- - 064160000059 23/03/2021 

Cục trưởng 

CCS QLHC 

về TTXH 

99 Quang 

Trung, P.An 

Tân, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia 

Lai 

2.682 0,00% Vợ 

4.2 
Nguyễn Khoa 

Diệu Thư 

- - 064189000601 24/03/2021 

Cục trưởng 

CCS QLHC 

về TTXH 

99 Quang 

Trung, P.An 

Tân, thị xã An 

Khê, tỉnh Gia 

Lai 

0 0% Con gái 

4.3 Đỗ Lê Hải Yến - - 230676910 20/9/2008  
Công an Gia 

Lai 

29 Lê Lợi, 

P.Tây Sơn, 

TP.Pleiku- Gia 

Lai 

- - Con dâu 

4.4 
Nguyễn Khoa 

Trường 
- - 230599971 01/02/2012 

Công an Gia 

Lai 

68/89 Hàn Mạc 

Tử. P. Trà Bá, 

TP.Pleiku- Gia 

Lai 

- - Con trai 

4.5 

Công ty CP 

BOT&BT Đức 

Long Đăk Nông 

- - 6400192949 03/08/2010 

Sở kế hoạch 

và đầu tư Tỉnh  

Đak Nông 

Số 4, đường 

Điện Biên Phủ, 

Tổ 3, Phường 

Nghĩa Trung, 

TP Gia Nghĩa, 

Đắk Nông 

- - Công ty liên quan của 

người nội bộ 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

4.6 

Công ty TNHH 

Mass Noble 

Investments 

Limited 

- - 1400860 25/04/2007 

Quần đảo 

Virgin Islands 

thuộc Anh 

Hòm thư 957, 

trung tâm doanh 

nghiệp nước 

ngoài Road 

Town, Tortola, 

Quần đảo Virgin 

Islands thuộc 

Anh 

- - Công ty liên quan của 

người nội bộ 

5 Đặng Văn Hậu 026C163018 

Thành 

viên 

HĐQT độc 

lập 

042076000390 18/07/2018   

Cục Cảnh sát 

DKQL Cư 

trú và DLQG 

về Dân cư  

B174 Cao Ốc 

Phú Hoàng 

Anh, 14 

Nguyễn Hữu 

Thọ, Phước 

Kiển, Nhà Bè, 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

- - 

Bổ nhiệm thành viên 

HĐQT theo Nghị 

quyết số 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2021 

ngày 26/06/2021 

 

5.1 
Đào Thị Hồng 

Nhung 
040C900568 

- 066186000090 07/11/2016 

Cục Cảnh sát 

DKQL Cư trú 

và DLQG về 

Dân cư 

B174 Cao Ốc 

Phú Hoàng Anh, 

14 Nguyễn Hữu 

Thọ, Phước 

Kiển, Nhà Bè, 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

- - Vợ 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

5.2 

Đặng Ngọc 

Quỳnh Anh 
- - - - - 

B174 Cao Ốc 

Phú Hoàng 

Anh, 14 

Nguyễn Hữu 

Thọ, Phước 

Kiển, Nhà Bè, 

Tp. Hồ Chí 

Minh 

- - Con 

5.3 
CTCP Green 

Power Capital 

- - 0316477247 09/09/2020 
Sở KH-ĐT TP 

Hồ Chí Minh 

L18-11-13, 

Tầng 18, Tòa 

nhà Vincom 

Center Đồng 

khởi, 72 Lê 

Thánh Tôn, 

Phường Bến 

Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt 

Nam 

- - Công ty liên quan của 

người nội bộ 

5.4 

CTCP Công trình 

Giao Thông Đồng 

Tháp 

- - 1400104622 23/09/2004 

Sở KH-ĐT 

Tỉnh Đồng 

Tháp 

Số 276, Quốc 

lộ 30, Phường 

Mỹ Phú, Thành 

phố Cao Lãnh, 

Tỉnh Đồng 

Tháp, Việt 

Nam 

- - 
Công ty liên quan của 

người nội bộ 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

 

II. BAN GIÁM ĐỐC 

1 
Nguyễn Đình 

Trạc 
- 

Phó Chủ 

tịch  

HĐQT, 

Tổng 

Giám đốc,  

Người 

CBTT 

052057007836 10/05/2021 Cục Cảnh sát 

Phường Trà 

Bá, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

1.222.376 1,15% 

- Bổ nhiệm thành 

viên HĐQT theo 

Nghị quyết ĐHĐCĐ  

số 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2021 

ngày 26/06/2021 

- Bổ nhiệm Tổng 

Giám đốc/ Người 

đại diện pháp luật/ 

Người công bố 

thông tin theo Quyết 

định HĐQT số 

08/QĐ-HĐQT-

NLTTVN ngày 

30/06/2021 

Đề nghị xem mục 4 phần I: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

2 Phạm Tiến Dũng 061C120084 
Phó Giám 

Đốc 
230690396 13/10/2003 CA Gia Lai 

Tổ 10, P.Trà 

Bá, Pleiku, Gia 

Lai 

2.682 0,002% 
Bổ nhiệm Phó Giám 

đốc ngày 14/05/2010 

2.1 
Phạm Mạnh 

Thường 
- - 186965558 18/12/2007 CA Nghệ An 

Xóm 12, Xã 

Diễn Yên, 

Huyện Diễn 

Châu, Nghệ An 

0 0% Cha 

2.2 
Nguyễn Thị 

Tường 
- - 180614119 06/12/1978 CA Nghệ An 

Xóm 12, Xã 

Diễn Yên, 

Huyện Diễn 

Châu, Nghệ An 

0 0% Mẹ 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

2.3 Phạm Tuấn Sơn - - 186147453 12/11/2001 CA Nghệ An 

Xóm 12, Xã 

Diễn Yên, 

Huyện Diễn 

Châu, Nghệ An 

0 0% Anh 

2.4 Phạm Thanh Hải - - 186132939 08/10/2001 CA Nghệ An 

Xóm 12, Xã 

Diễn Yên, 

Huyện Diễn 

Châu, Nghệ An 

0 0% Em 

2.5 Phạm Xuân Hiền - - 186059057 27/02/2001 CA Nghệ An 

Xóm 12, Xã 

Diễn Yên, 

Huyện Diễn 

Châu, Nghệ An 

0 0% Em 

2.6 

 

Phạm Thị Hằng 

 

- - 187114458 19/03/2009 CA Nghệ An 

Xóm 12, Xã 

Diễn Yên, 

Huyện Diễn 

Châu, Nghệ An 

0 0% Em 

2.7 
Trần Thị Hồng 

Nhung 
- - 182286398 28/06/1997 CA Nghệ An 

Tổ 10, P.Trà Bá, 

Pleiku, Gia Lai 
0 0% Vợ 

3 Chu Sỹ Hoạt - 
Phó Giám 

đốc 
230755628 04/05/2005 CA Gia Lai 

Tổ 04, phường 

Thắng Lợi, Tp. 

Pleiku, Gia Lai 

2.679 0.002% 

Bổ nhiệm P.Giám 

đốc  theo Số 05/QĐ- 

HĐQT ngày 

06/05/2016 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

3.1 Chu Văn Phương - - - - - - 0 0% Cha 

3.2 Trần Thị Thất - - 181286385 22/04/1981 CA Nghệ Tĩnh 

Xuân Song, 

Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh 

0 0% Mẹ 

3.3 Chu Sỹ Hiệp - - 285274691 18/06/2006 
CA Bình 

Phước 

Ấp Hưng Thủy, 

Lộc Thịnh, Lộc 

Ninh, Bình 

Phước 

0 0% Anh 

3.4 Chu Sỹ Hoàng - - 285103703 17/08/2001 
CA Bình 

Phước 

Bộ chỉ huy Bộ 

đội Biên Phòng 

tỉnh Bình Phước 

0 0% Anh 

3.5 Chu Sỹ Hoán - - 285112811 09/11/2011 
CA Bình 

Phước 

Xuân Song, 

Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh 

0 0% Anh 

3.6 
Chu Thị Đan 

Huyền 
- - 025102923 20/04/2009 CA Tp. HCM 

Chung cư K300, 

đường Quán 

Thánh Văn 

Tuấn, P.12, 

Q.Tân Bình, Tp. 

HCM 

0 0% Em gái 

3.7 Nguyễn Thị Hoa  - - 230635942 30/10/2001 CA Gia Lai 

Tổ 04, phường 

Thắng Lợi, Tp. 

Pleiku, Gia Lai 

0 0% Vợ 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

3.8 Chu Lộc Phát - - Chưa có CMND - - 

Tổ 04, phường 

Thắng Lợi, Tp. 

Pleiku, Gia Lai 

0 0% Con 

4 
Trần Đình Anh 

Dũng 
- 

Giám đốc 

chi nhánh 
064088007479 28/09/2021 Cục Cảnh sát 

29/19 Phan Bội 

Châu, Phường 

Hội Thương, 

Pleiku, Gia Lai 

0 0% 

Bổ nhiệm Giám đốc 

chi nhánh  theo NQ 

HĐQT số 03/NQ- 

HĐQT-A7 ngày 

17/01/2022 

4.1 Trần Đình Tịnh - - 230073712 12/01/2010 CA Gia Lai 

P.Hội Thương, 

TP.Pleiku, Gia 

Lai 

0 0% 
Cha 

4.2 Trần Thị Mịn - - 230019749 20/01/2020 CA Gia Lai 
P.Hội Thương, 

TP.Pleiku, Gia 

Lai 

0 0% 
Mẹ 

4.3 
Trần Thị Ngọc 

Anh 
- - 230562434 26/04/2018 CA Gia Lai 

P.Thống Nhất, 

TP.Pleiku, Gia 

Lai 

0 0% 
Chị 

4.4 
Trần Đình Anh 

Kiệt 
- - 231078234 23/12/2019 CA Gia Lai 

P.Hội Thương, 

TP.Pleiku, Gia 

Lai 

0 0% 
Em 

4.5 Lê Thị Cẩm Dung - - 230688903 05/05/2008 CA Gia Lai 
P.Hội Thương, 

TP.Pleiku, Gia 

Lai 

0 0% 
Vợ 

4.6 Trần Gia Bảo - - Chưa có   

P.Hội Thương, 

TP.Pleiku, Gia 

Lai 

0 0% 
Con 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

4.7 

CTCP Điện mặt 

trời DLG Ninh 

Thuận 

- - 4500619268 30/11/2017 

Sở KH&ĐT 

tỉnh Ninh 

Thuận 

Thôn Quán Thẻ 

1, Xã Phước 

Minh, Huyện 

Thuận Nam, 

Tỉnh Ninh 

Thuận 

0 0% 

Công ty liên quan 

đến người nội bộ 

4.8 

Công ty CP Năng 

lượng Tân 

Thượng 

- - 5800925941 28/07/2010 

Sở KH&ĐT 

tỉnh Lâm 

Đồng 

Thôn 2, Xã Tân 

Lâm, Huyện Di 

Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng 

0 0% 

Công ty liên quan 

đến người nội bộ 

III. BAN KIỂM SOÁT 

1 Đỗ Thành Nhân - 
Trưởng 

Ban kiểm 

soát 

230511191 23/6/2010  
CA tỉnh Gia 

Lai 

151 Tôn Thất 

Tùng, phường 

Phù Đổng, Tp. 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai. 

122 0.00% 

Miễn nhiệm thành 

viên Ban kiểm soát 

theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 

ngày 22/04/2022 

1.1 Đỗ Văn Long 
- - 230032882 11/4/2012 CA Gia Lai 

64/2 Nguyễn 

Viết Xuân, 

Pleiku, Gia Lai. 

- - 
Cha 

1.2 Nguyễn Thị Dư 
- - 230032884 28/5/2012 CA Gia Lai 

64/2 Nguyễn 

Viết Xuân, 

Pleiku, Gia Lai. 

- - 
Mẹ 

1.3 
Đỗ Thị Ngọc 

Hương 

- - 230610700 03/4/2007 CA Gia Lai 

151 Tôn Thất 

Tùng, Pleiku, 

Gia Lai 

- - 
Vợ 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1.4 Đỗ Văn Linh 
- - 230489018 - CA Gia Lai 

64/2 Nguyễn 

Viết Xuân, 

Pleiku, Gia Lai. 

- - 
Anh trai 

1.5 Đỗ Ngọc Tú 
- - 230603085 - CA Gia Lai 

64/2 Nguyễn 

Viết Xuân, 

Pleiku, Gia Lai. 

- - 
Em trai 

1.6 

Công ty CPTĐ 

Đức Long Gia 
Lai 

- - 5900415863 

Lần đầu: 

13/06/2007 

Lần thứ 32: 

03/09/2019 

Sở KH & ĐT 

tin̉h Gia Lai 

90 Lê Duẩn, 

Phường Phù 

Đổng, TP 

Pleiku, Gia Lai 

- - Công ty liên quan của 

người nội bộ 

2 Vũ Thị Hải - 

Thành 

viên Ban 

kiểm soát 

037166002585 25/03/2021 

Cục trưởng 

cục cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội 

17 Lê Thánh 

Tôn, Phường 

Ia Kring, 

Pleiku, Gia 

Lai 

1.651.020 1,55% 

Miễn nhiệm thành 

viên Ban kiểm soát 

theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 

ngày 22/04/2022 

2.1 Vũ Quang Hiển 
- - 160322851 27/07/1978 CA Ninh Bình 

Hồi Ninh, Kim 

Sơn, Ninh Bình 
- - 

Cha 

2.2 Nguyễn Thị Thìn 
- - - - - - - - 

Mẹ (đã mất) 

2.3 Phạm Ngọc Đoan 
- - 230415704 04/05/1988 CA. Gia Lai 

17 Lê Thánh 

Tôn, TP. 

Pleiku, Gia Lai 

- - 
Chồng 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

2.4 Vũ Thị Nga 
- - 230658633 05/08/2002 CA. Gia Lai 

216 Lý Thái 

Tổ, TP.Pleiku, 

Gia Lai 

- - 
Chị gái 

2.5 Phạm Hùng 
- - 230774202 24/08/2005 CA. Gia Lai 

17 Lê Thánh 

Tôn, TP. 

Pleiku, Gia Lai 

- - 
Con trai 

2.6 
Phạm Thị Phương 

Hoa 

- - 231078888 07/02/2012 CA. Gia Lai 

17 Lê Thánh 

Tôn, TP. 

Pleiku, Gia Lai 

- - 
Con gái 

2.7 

Công ty CP Tư 

vấn Xây dựng 

Giao thông Gia 

Lai 

- - 5900310451 24/10/2003 
Sở KH & ĐT 

tin̉h Gia Lai 

170 Trường 

Chinh, thành 

phố Pleiku, Gia 

Lai 

- - Công ty liên quan của 

người nội bộ 

2.8 
CTCP Dịch vụ 
Nông nghiệp 

Bình Thuận 

- - 3400382278 11/05/2004 

Sở KH & ĐT 

tin̉h Bình 

Thuận 

03 Nguyễn Du, 

phường Đức 

Thắng, TP. 

Phan Thiết, 

tỉnh Bình 

Thuận 

- - Công ty liên quan của 
người nội bộ 

2.9 

CTCP Tập đoàn 

Đức Long Gia 

Lai 

- - 5900415863 

Lần đầu: 

13/06/2007 

Lần thứ 32: 

03/09/2019 

Sở KH & ĐT 

tin̉h Gia Lai 

90 Lê Duẩn, 

Phường Phù 

Đổng, TP 

Pleiku, Gia Lai 

- - Công ty liên quan của 

người nội bộ 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

3 
Hồ Thị Mỹ 

Trinh 

- - 215382721 23/09/2010      
CA Bình 

Định 

28 Quang 

Trung, TT 

Tăng Bạt Hổ, 

Huyện Hoài 

Ân, Tỉnh Bình 

Định 

 1.575 0% 

Miễn nhiệm thành 

viên Ban kiểm soát 

theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 

ngày 22/04/2022 

3.1 Hồ Văn Ngọc 
- - 

15B 

881045929 
01/12/2011 

Bộ Tư Lệnh 

Quân Khu 5 

Bộ Tư Lệnh 

Quân Khu 5 
- - 

Cha 

3.2 Hồ Thị Kim Liên 
- - 211388395 09/10/2013 

CA T.Bình 

Định 

TT.Tăng Bạt 

Hổ, Hoài Ân, 

Bình Định 

- - 
Mẹ 

3.3 Hồ Hải Đăng 
- - 215201587 01/09/2018 

CA T.Bình 

Định 

TT.Tăng Bạt 

Hổ, Hoài Ân, 

Bình Định 

46.044 0,04% 
Anh trai 

3.4 
Hồ Thị Thu 

Trang 

- - 215435760 15/02/2017 
CA T.Bình 

Định 

TT.Tăng Bạt 

Hổ, Hoài Ân, 

Bình Định 

 

- - 
Em gái 

3.5 Hồ Thanh Nhã 
- - - - - 

TT.Tăng Bạt 

Hổ, Hoài Ân, 

Bình Định 

- - 
Em trai 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

4 Phạm Thị Giang 
- 

Trưởng 

Ban kiểm 

soát 

030188018214 20/12/2021 Cục Cảnh sát 

Tổ 18 Ngọc 

Thụy, Long 

Biên, Hà Nội  

- - 

Bổ nhiệm thành 

viên Ban kiểm soát 

theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 

ngày 22/04/2022 

4.1 Phạm Đức Kình 
- - 030060004722 23/11/2018 Cục Cảnh sát 

Phượng Kỳ, Tứ 

Kỳ, Hải Dương 
- - Bố ruột 

4.2 Đoàn Thị Lương 
- - 030162004537 22/10/2018 Cục Cảnh sát 

Phượng Kỳ, Tứ 

Kỳ, Hải Dương 
- - Mẹ ruột 

4.3 
Đặng Quang 

Vịnh 

- - 010258604 10/01/2008 
Công an TP. 

Hà Nội 

Số 50 phố Hàng 

Chuối, Hà Nội 
- - Bố chồng 

4.4 Đào Thị Tính 
- - 001161001675 01/10/2014 

Cục Cảnh sát 48+50 Hàng 

Chuối, Phạm 

Đình Hổ, Hai 

Bà Trưng, Hà 

Nội. 

- - Mẹ chồng 

4.5 
Đặng Hồng 

Quang 

- - 001087001065 15/04/2014 

Cục Cảnh sát Tổ 18 Ngọc 

Thụy, Long 

Biên, Hà Nội 

- - Chồng 

4.6 
Đặng Chính 

Khiêm 

- - 001213054032 13/09/2013 

Cục Cảnh sát Tổ 18 Ngọc 

Thụy, Long 

Biên, Hà Nội 

- - Con ruột 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

4.7 Đặng Hồng Đức 
- - 001217019246 13/05/2017 

Cục Cảnh sát Tổ 18 Ngọc 

Thụy, Long 

Biên, Hà Nội 

- - 

Con ruột 

 

4.8 
Đặng Hạnh 

Nguyệt An 

- - 001318039943 11/10/2018 

Cục Cảnh sát Tổ 18 Ngọc 

Thụy, Long 

Biên, Hà Nội 

- - 

Con ruột 

 

4.9 Phạm Thị Dung 
- - 030190004288 15/09/2021 

Cục Cảnh sát Thôn La Giang, 

Văn Tố, Tứ Kỳ, 

Hải Dương 

- - 

Em ruột 

 

4.10 Phạm Thị Thủy 
- - 030192014555 10/05/2021 

Cục Cảnh sát Thôn Tất Hạ, 

Cộng Lạc, Tứ 

Kỳ, Hải Dương 

- - Em ruột 

4.11 Phạm Thị Quy 
- - 030195002422 09/10/2018 

Cục Cảnh sát 
Phượng Kỳ, Tứ 

Kỳ, Hải Dương 
- - Em ruột 

5 
Hà Thị Thùy 

Trang 

- 
Thành 

viên Ban 

kiểm soát 

215067312 18/11/2020 
CA Bình 

Định 

Hưng Nghĩa, 

Phước Nghĩa, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

- - 

Bổ nhiệm thành 

viên Ban kiểm soát 

theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 

ngày 22/04/2022 

5.1 Hà Thúc Duy 
- - 052049002850 28/09/2021 Cục Cảnh sát 

Hưng Nghĩa, 

Phước Nghĩa, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

- - Bố ruột 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

5.2 
Trần Thị Tuyết 
Nga 

- - 052155006338 28/09/2021 Cục Cảnh sát 

Hưng Nghĩa, 

Phước Nghĩa, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

- - Mẹ ruột 

5.3 Lê Thanh An 
- - 052066017840 05/12/2021 Cục Cảnh sát 

Phước Sơn, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

- - Bố chồng 

5.4 Nguyễn Thị Thu 
- - 052166012942 22/09/2021 Cục Cảnh sát 

Phước Sơn, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

- - Mẹ Chồng 

5.5 
Hà Hồng Thị 

Tuyết Nhung 
- - 230888849 18/09/1977 CA Gia Lai 

Phường Chi 

Lăng, TP 

Pleiku, Gia Lai 

- - Chị ruột 

5.6 
Hà Thúc Vĩnh 

Cường 
- - 052079023660 28/09/2021 Cục Cảnh sát 

Hưng Nghĩa, 

Phước Nghĩa, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

- - Anh ruột 

5.7 
Hà Thị Phương 

Oanh 
- - 231138992 08/08/2013 CA Gia Lai 

Phường Tây 

Sơn, TP Pleiku, 

Gia Lai 

- - Chị ruột 

5.8 
Hà Thị Tuyết 

Phương 
- - 211840354 

20/02/2020 

 
CA Bình Định 

Hưng 

Nghĩa,Phước 

Nghiã,TuyPhư

ớc, Bình Định 

- - Chị ruột 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

5.9 
Hà Thị Thúy 

Dung 

- - 052186000692 25/03/2021 Cục Cảnh sát 

Trà ba, Thành 

Phố Pleiku, Gia 

Lai 

- - Chị ruột 

5.10 Lê Thanh Lành 
- - 215000760 20/07/2018 CA Bình Định 

 Phước Sơn, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

- - Chồng 

6 
Trần Thị Vũ 

Thuận 

  064192005628 10/05/2021   Cục Cảnh sát 

Tổ 4, Thống 

Nhất, Pleiku, 

Gia Lai 

- - 

Bổ nhiệm thành 

viên Ban kiểm soát 

theo Nghị quyết 

ĐHĐCĐ số 01/NQ-

ĐHĐCĐTN2022 

ngày 22/04/2022 

6.1 

Trần Văn 

Thành 
  056057005244 10/05/2021 Cục Cảnh sát 

Tổ 4, Thống 

Nhất, Pleiku, 

Gia Lai 

- - Bố ruột 

6.2 

Nguyễn Thị 

Hòa 
  035159009531 10/05/2021 Cục Cảnh sát 

Tổ 4, Thống 

Nhất, Pleiku, 

Gia Lai 

- - Mẹ ruột 

6.3 
Trần Vũ Hiệp   064090008598 10/05/2021 Cục Cảnh sát 

Tổ 4, Thống 

Nhất, Pleiku, 

Gia Lai 

- - Anh trai 

6.4 

Trần Vũ Anh 

Thư 
  064095008348 10/05/2021 Cục Cảnh sát 

Tổ 4, Thống 

Nhất, Pleiku, 

Gia Lai 

- - Em trai 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

6.5 

Nguyễn Khánh 

Long 
  075066001395 

 

01/05/2021 

 

Cục Cảnh sát 

26/1 KP5, 

Xuân Hòa, TX 

Long Khánh, 

Đồng Nai 

- - Ba chồng 

6.6 

Võ Thanh 

Tuyền 
  270651602 14/01/2019 CA Đồng Nai 

26/1 KP5, 

Xuân Hòa, TX 

Long Khánh, 

Đồng Nai 

- - Mẹ chồng 

6.7 

Nguyễn Minh 

Khôi 
  272352136 13/2/2014 CA Đồng Nai 

26/1 KP5, 

Xuân Hòa, TX 

Long Khánh, 

Đồng Nai 

- - Chồng 

6.8 

Nguyễn Như 

Quỳnh 
  272836410 14/07/2016 CA Đồng Nai 

26/1 KP5, 

Xuân Hòa, TX 

Long Khánh, 

Đồng Nai 

- - Em chồng 

 

IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 

 

1 
Hà Thị Phương 

Oanh 
061C120346 

Kế toán 

trưởng 
211719717 25/11/1997 

CA Bình 

Định 

30/1/26 Trần 

Quý Cáp, 

Pleiku, Gia Lai 

2.682 0,002% 
Bổ nhiệm ngày 

21/12/2007 

1.1 Hà Thúc Duy - - 210046160 25/05/2007 CA Bình Định 

Hưng Nghĩa, 

Phước Nghĩa, 

Tuy Phước, 

Bình Định 

0 0% Cha 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1.2 
Trần Thị Tuyết 

Nga 
- - 210046398 15/03/2006 CA Bình Định 

Hưng Nghĩa, 

Phước Nghĩa, 

Tuy Phước, 
Bình Định 

0 0% Mẹ 

1.3 
Nguyễn Văn 

Thành 
- - 230510358 04/03/2008 CA Gia Lai 

30/1/26 Trần 

Quý Cáp, 

Pleiku, Gia Lai 

0 0% Chồng 

1.4 
Nguyễn Hà Bảo 

Thư 
- - Chưa có CMND - - 

30/1/26 Trần 

Quý Cáp, 
Pleiku, Gia Lai 

0 0% Con 

1.5 
Hà Hồng Thị 

Tuyết Nhung 
- - 230888849 28/4/2008 CA Gia Lai 

ChưDrông, 

Pleiku, Gia Lai 
0 0% Chị 

1.6 
Hà Thúc Vĩnh 

Cường 
- - 211666088 05/9/2013 CA Bình Định 

ChưDrông, 

Pleiku, Gia Lai 
0 0% Anh 

1.7 
Hà Thị Tuyết 

Phương 
- - 211840354 22/5/2001 CA Bình Định 

ChưDrông, 

Pleiku, Gia Lai 
0 0% Em 

1.8 
Hà Thị Thúy 

Dung 
- - 231148892 26/11/2013 CA Gia Lai 

Tổ 1, P.Chi 

Lăng, Pleiku, 

Gia Lai 

0 0% Em 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1.9 
Hà Thị Thùy 

Trang 
- - 215 067 312 01/7/2004 CA Bình Định 

ChưDrông, 

Pleiku, Gia Lai 
0 0% Em 

1.10 Võ Thành Long - - 230959269 21/12/2009 CA Gia Lai Pleiku, Gia Lai 0 0% Anh rể 

1.11 
Nguyễn Nữ Diễm 

Ngân 
- - 211881211 29/8/2002 CA Bình Định Pleiku, Gia Lai 0 0% Chị dâu 

1.12 Phan Tấn Hùng - - 211626339 19/10/2014 CA Bình Định Pleiku, Gia Lai 0 0% Em rể 

1.13 Phạm Tấn Sang - - 230528766 13/9/2013 CA Gia Lai Pleiku, Gia Lai 0 0% Em rể 

V. NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1 
Đinh Thị Tuyết 

Minh 
 

Người phụ 

trách quản 

trị công ty, 

thư ký 

công ty 

205701365 23/09/2009 
CA Quảng 

Nam 

161B, Tôn Thất 

Tùng, 

Tp.Pleiku, Gia 

Lai 

  

Bổ nhiệm người phụ 

trách quản trị công 

ty  theo QĐ số 

08/QĐ-HĐQT-DL1 

ngày 19/05/2020 
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STT Họ tên 
TK giao dịch 

CK (nếu có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có) 

 

Số CMND 

 

Ngày cấp 

CMND 

 

Nơi cấp 

CMND 

 

Địa chỉ 

Số CP sở 

hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu CP 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1.1 Đinh Hữu Phước   206085094 28/08/2013 
CA Quảng 

Nam 

Quế Hiệp, Quế 

Sơn, Quảng 

Nam 
  Bố 

1.2 Trần Thị Ngàn   206089188 08/01/2015 
CA Quảng 

Nam 

Quế Hiệp, Quế 

Sơn, Quảng 
Nam 

  Mẹ 

1.3 Đinh Hữu Huyến   205016076 05/05/2010 
CA Quảng 

Nam 

Quế Hiệp, Quế 

Sơn, Quảng 

Nam 

  Anh trai 

1.4 Đinh Hữu Luận   205786080 21/08/2010 
CA Quảng 

Nam 

Quế Hiệp, Quế 

Sơn, Quảng 

Nam 

  Em trai 

1.5 Đỗ Văn Thông   230618913 18/06/2018 CA Gia Lai 
161B, Tôn Thất 

Tùng, 

Tp.Pleiku, Gia 

Lai 

  Chồng 

 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty 

Stt Người thực hiện giao dịch 
Quan hệ với 

người nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 
Lý do tăng, giảm 

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 

1 Nguyễn Thị Hương 

Người có liên 

quan với TV 

HĐQT Bùi Minh 

Đức 

117.851 0,12% 0 0% Bán 

2 
Shine Profit Development 

Limited 

Người có liên 

quan với TV 

HĐQT Nguyễn 

0 0% 2.940.000 2,77% Mua 
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Đình Trạc 

 

X. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 

 

 CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

  NGUYỄN TÂN TIẾN
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